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LỜI NHÀ XUẤT BẢN

Đôĩ với giới sử học, địa bạ là nguồn tài liệu có giá trị nghiên cứu trên 
ì nhiêu phương diện. Với các thông tin phong phú về đất đai, địa bạ là bức tranh 
ỉ khá toàn diện về đời sông xã hội Việt Nam ở cả nông thôn và đô thị trong nửu 
í đâu thếkỷ XIX với những nội dung về cảnh quan, quỵ hoạch không gian, quar, 
ì hệ ruộng đất, tình hình sản xuất, canh tác của từng đơn vị hành chính cơ sở.. 
'Tuy nhiên, việc tổ  chức dịch thuật, biên soạn địa bạ không he đơn giản bởi khôi 
llượng văn bản hêi sức đô sộ. Thêm vào đó, do đặc thù loại hình tư liệu, sách địù 
Ibạ không thể tuyển chọn như các loại sách tư liệu khác (hương ước, văn khắc, 
tthần tích...) mà phải xuất bản toàn văn theo từng đơn vị hành chính mới phái 
ìhuy hết giá trị vê nghiên cứu.

Hạng mục Điều tra, sưu tầm tư liệu văn hiến Thăng Long, một nộì 
í dung trọng tâm của Dự án Điều tra, sưu tầm, biên soạn và xuất bản Tủ
tsách Thăng Long ngàn năm văn hiến, đạt thành quả là hàng trăm ngàn
t trang tư liệu quý thuộc các thể loại địa chí, hương ước, văn khắc, thần tích, địa 
Ibạ... đã góp phần làm phong phú thêm kho dữ liệu về văn hiến Thăng Long. Tù 
ìtĩgùón tư liệu này, ở giai đoạn I của Dự án Tủ sách, nhiêu đầu sách tư liệu cc 
'giá trị được biên soạn và xuất bản như Tuyển tập Địa chí (3 tập), Tuyển tập 
Hương ước tục lệ, Tuyển tập Văn khắc Hán Nôm, Tuyển tập Thầr 

Itích... Riêng bộ sách Địa bạ cô Hà Nội - Huyện Thọ Xương, Vĩnh Thuậr 
i(2 tập) xuất bản ở giai đoạn I mới chỉ bao gồm địa bạ khu vực trung tâm thành 
iphố, chủ yếu ở các quận Tây Hô, Ba Đình, Đông Đa, Hoàn Kiếm, Hai Bà 
Trưng trong phạm vi 2 huyện Thọ Xương và Vĩnh Thuận thời phong kiêh. ỏ  
giai đoạn II này, PGS.TS. Vũ Văn Quân cùng các cộng sự đã tô’chức biên soạn, 
idịch thuật bộ sách Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội. Bộ sách được 
xuất bản gồm 10 đâu sách, mỗi đấu sách tương đương với một huyện ở thờ, 

í điểm lập địa bạ (1805), đó là:

- Địa bạ huyện Chương Đức

- Địa bạ huyện Đan Phượng, 2 tập

- Địa bạ huyện Gia Lâm, 2 tập
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- Địa bạ huyện Hoài An

- Địa bạ huyện Phú Xuyên, 2 tập

- Địa bạ huyện Phúc Thọ

- Địa bạ huyện Sơn Minh, 2 tập

- Địa bạ huyện Thanh Oai, 2 tập

- Địa bạ huyện Thanh Trì, 2 tập

- Địa bạ huyện Thượng Phúc, 2 tập

Với 10 đâu sách gồm 17 tập, dung lượng trên 15.000 trang in được xuâtt 
bản ĩân này mà nội dung bao gồm gần như toàn văn địa bạ của từng huyện;, 
chúng tôi tin tường bộ sách sẽ là tài liệu tham khảo quý giá cho các nhà nghiêm 
cứu trong nhiêu lĩnh vực khoa học từ sử học, kinh tê'học đến văn hóa học, ngôm 
ngữ học, địa danh học, văn tự học... Chúng tôi hy vọng bộ sách cũng hữu íchh 
cho giới chức lãnh đạo trong việc hoạch định các chính sách về quản lý và sừe 
dụng đất đai, một trong những lĩnh vực hêĩ sức nóng bỏng, được cả xã hộii 
quan tâm trong tình hình hiện nay.

Với những khó khăn, phức tạp của công việc như đã nói trên, chắc chắn bộộ 
sách không tránh khỏi sai sót. Nhà xuất bản Hà Nội mong nhận được ý kiêh đóngỊ 
gớp từ bạn đọc đ ể  tiếp tục hoàn thiện bộ sách trong những tán xuất bản sau.

NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI
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LỜI NÓI ĐẦU

1. Trong di sản văn hiến Thăng Long - Hà Nội, nguồn tài liệu chữ vít 
có vị trí và giá trị cực kỳ to lớn. Đó vừa là một loại hình di sản cần được bo 
tồn, vừa là một nguồn tư liệu phục vụ cho việc nghiên cứu Thủ đô trên mi 
phương diện, đặc biệt là về lịch sử và văn hóa. Tuy nhiên, hầu hết cc 
nguồn tài liệu chữ viết thời trung đại là bằng chữ Hán Nôm. Điều này gy 
khó khăn cho bạn đọc, nhất là những người không biết chữ Hán Nôm. Vic 
dịch các nguồn tài liệu này ra chữ Quốc ngữ là cần thiết, nhưng do kb'i 
lượng rất lớn nên chi có thể làm từng bước. Trước đây công việc này ã 
được các nhà nghiên cứu tiến hành, nhưng vì nhiều lý do, chưa được nhiu. 
Với việc thành phố Hà Nội triển khai "Dự án Điều tra, sưu tầm, biên son 
và xuất bản Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến" nhân dịp kỷ niện 
1000 năm Thăng Long - Hà Nội, công việc được đẩy mạnh hơn, với nhiu 
bộ sách tuyển tập tư liệu được xuất bản về văn khắc, hương ước tục lệ, thn 
tích thần sắc, địa chí,... Vói riêng loại tài liệu địa bạ, bộ sách Địa bạ cô’Hà ìậi: 
Huyện Thọ Xương, Vĩnh Thuận (2 tập) do GS. Phan Huy Lê tổ chức biên son, 
được hoàn thiện và tái bản trong khuôn khổ "Tủ sách Thăng Long ngn 
năm văn hiến (giai đoạn I)" đã được các nhà nghiên cứu và bạn đọc đáh 
giá cao, trờ thành một trong những nguồn tài liệu không thê’ thiếu ki 
nghiên cứu về lịch sử và văn hóa truyền thống của đô thị Thăng Long - là 
Nội. Tuy nhiên, bộ sách mới chi bao gồm địa bạ khu vực trung tâm thàh 
phố (chú yếu các quận Tây Hồ, Ba Đình, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Hai à 
Trung, tưcmg đương với hai huyện Thọ Xương và Vĩnh Thuận trước đây)

Với việc thành phố Hà Nội triển khai "Dự án Điều tra, sưu tầm, bia 
soạn và xuất bản Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến (giai đoạn ữ', 
công tác tô’ chức biên dịch và xuất bản bộ sách tư liệu địa bạ được trin 
khai trên quy mô rộng hơn. Tuy nhiên, do nhiều hạn chế, công việc cữg 
chưa tiến hành được triệt đê’ trên toàn bộ địa bàn thành phố.

2. Bộ sách Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội công bố lần này gồi 
10 đầu sách, mỗi đầu sách tương đương với một huyện ờ  thời điểm lp 
địa bạ (1805), gồm:

Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội: Địa bạ huyện Chương Đức
Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội: Địa bạ huyện Đan Phượng
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Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội: Địa bạ huyện Gia Lâm
Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội: Địa bạ huyện Hoài An
Tuyền tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội: Địa bạ huyện Phú Xuyên
Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội: Địa bạ huyện Phúc Thọ
Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội: Địa bạ huyện Sơn Minh
Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội: Địa bạ huyện Thanh Oai
Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội: Địa bạ huyện Thanh Trì
Tuyển tập địa bạ Thăng Long - Hà Nội: Địa bạ huyện Thượng PhúcJ.
Hiện nay, kho tư liệu địa bạ được bảo quản chủ yếu ớ Trung tâm Lưui 

trữ Quốc gia I thuộc Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước và ở Thư viện Việni 
Nghiên cứu Hán Nôm thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Kho) 
địa bạ ở Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I phần lớn là các bản chính và gầm 
như đầy đủ, còn tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm đều là các bản sao và chi CÓ3 
ở một số địa phương từ Hà Tĩnh trờ ra và cũng không đầy đủ. Vì vậy/, 
nguồn tài liệu địa bạ được sử dụng để biên dịch ở đây chủ yếu khai thác tạii 
Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I (duy nhất trường hợp huyện Phúc Lộc [Phúcc 
Thọ] không có địa bạ tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I nhưng lại có địa bại 
[không dây đủ] ớ Thư viện Viện Nghiên cứu Hán Nôm nên chúng tôi buộcc 
phải sử dụng nguồn tài liệu lưu trữ tại đây).

3. Địa bạ là nguồn tài liệu có giá trị nghiên cứu trên nhiều phương diệm. 
Với nội dung phong phú, ữong đó chủ yếu là các thông tin về đất đai, địaa 
bạ là bức tranh tương đối toàn diện về đòi sống xã hội Việt Nam, cả nông' 
thôn và đô thị, ớ nửa dâu thế kỷ XIX, vói những hình ảnh chân thực vềê 
cảnh quan, quy hoạch không gian, quan hệ ruộng đất, tình hình sản xuất,, 
canh tác của từng đơn vị hành chính cơ sở... Việc biên dịch từ chữ Hám 
Nôm sang chữ Quốc ngữ và công bố toàn văn gần như trung thành tuyệtt 
đối với nguyên bàn sẽ làm thoả mãn nhiều đối tượng bạn đọc. Các nhà)

1 Huyện Chương Đức nay phần lớn là huyện Chương Mỹ; huyện Đan Phượng nayy 
gồm cả huyện Đan Phượng và huyện Hoài Đức; huyện Gia Lâm nay gồm huyệm  
Gia Lâm, quận Long Biên và một phần thuộc đất tinh Hưng Yên; huyện Hoài Am  
nay một phần là huyện ứ n g Hòa; huyện Phúc Lộc nay là huyện Phúc Thọ và thị xãã 
Sơn Tây; huyện Sơn Minh nay phần lớn là huyện ứ n g Hòa; huyện Thanh Oai nay làà 
huyện Thanh Oai và thị xã Hà Đông, huyện Thanh Tri nay gồm quận Hoàng Mai,!, 
huyện Thanh Trì và huyện Thường Tín; huyện Thượng Phúc nay phần lớn là huyệm  
Thương Tín.
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khoa học có thể nhìn thấy từ đây, ở mỗi đơn vị xã thôn hay trên các cấp độ 
không gian rộng lớn hơn (một tổng, một huyện, một phú...) nhiều vâh đề 
căn bản và thú vị của đòi sống xã hội. Một công dân bình thường có thê 
qua đây thấy lại hình ảnh làng quê mình hai trăm năm về trước với giáp 
giới đông tây nam bắc, một con đường, một dòng sông mà nay đã có nhiều 
thay đổi, tên mỗi xóm ngõ hay từng cánh đồng và hàng trăm tên tuổi gợi 
nhớ về một quá khứ xa xăm... Tóm lại, nhiều lĩnh vực khoa học, từ sử học, 
kinh tế học đến văn hoá học, ngôn ngữ học, địa danh học, văn tự học... đều 
có thê tìm thấy từ địa bạ nguồn dữ liệu phong phú và hứa hẹn nhiều khám 
phá, phát hiện có ý nghĩa.

4. Việc nhận thức về giá trị nguồn tư liệu địa bạ trong nghiên cứu 
lịch sừ nói riêng và xã hội Việt Nam truyền thống nói chung đã được các 
nhà nghiên cứu, cả trong và ngoài nước nhận ra từ khá sớm. Nhiều 
người đã rất dày công trong khai thác, phân tích và đã có được những 
thành công rất đáng ghi nhận (như GS. Nguyễn Đức Nghinh ở Trường 
Đại học Sư phạm Hà Nội I, học giả Nguyễn Đình Đầu ở Thành phố Hồ 
Chí Minh...). Nhiều sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh ngành 
Lịch sử đã chọn địa bạ triều Nguyễn làm đối tượng nghiên cứu hoặc sử 
dụng như nguồn tài liệu chính để tìm hiểu về tình hình ruộng đất, các 
vấn đề kinh tế, xã hội và văn hoá của một địa phương, hay không gian 
lịch sử nhất định ờ đầu thế kỷ XIX... Vào đầu những năm 90 của thế kỷ 
trước, dưới sự tô’ chức của GS. Phan Huy Lê, một kế hoạch nghiên cứu 
địa bạ được triển khai, kết quả là sự ra đòi của hai tập sách Địa bạ Hà 
Đông (1995) và Địa bạ Thái Bình (1997) và sau đó là Địa bạ cố  Hà Nội: 
Huyện Thọ Xương, Vĩnh Thuận1. Nếu GS. Nguyễn Đức Nghinh và nhiều 
nhà nghiên cứu khác tập trung thai thác và xử lý thông tin triệt đê’ từ địa 
bạ thì nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu mói chủ yếu khai thác và giói 
thiệu các thông tin tổng quát nhất. Cách thứ nhất có hạn chế là số lượng 
tài liệu được khai thác và xừ lý không nhiều, cách thứ hai tuy giói thiệu

1 Phan Huy Lê (Chú biên) - Vũ Minh Giang - Vũ Văn Quân - Phan Phương Thào 
(1995), Đw bạ Hà Đông, Hà Nội; Phan Huy Lê (Chù biên) - Nguyễn Đức Nghinh - Vũ 
Minh Giang - Vũ Văn Quân - Phan Phương Thảo (1997), Địa bạ Thái Bình, Nxb. Thế 
giới, Hà Nội; Phan Huy Lê (Chú biên) (2010): Địa bạ cô’ Hà Nội: Huyện Thọ Xương, 
Vmh Thuận, Nxb. Hà Nội.
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được nhiều tài liệu nhưng thông tin cung cấp cho người đọc rất hạn chế. 
Tiến thêm một bước, nhóm nghiên cứu của GS. Phan Huy Lê, bằng việc 
áp dụng công nghệ thông tin, bước đầu có xử lý số liệu để cung cấp cho 
các nhà nghiên cứu nhưng vẫn cơ bản giữ được tính sơ cấp của nguồn 
tài liệu. Đê đảm bảo tính toàn vẹn nguồn thông tin của tài liệu địa bạ, 
cũng là nhằm giói thiệu một di sản quý báu của Việt Nam nói chung, 
của Thăng Long - Hà Nội nói riêng, các tập sách này giới thiệu bản dịch 
gần như toàn văn nguồn tài liệu địa bạ của 10 huyện trên địa bàn thành 
phố Hà Nội hiện nay vào thời điểm đầu thế kỷ XIX.

5. Bộ sách được hoàn thành nhờ sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo 
Thành phố Hà Nội, của Ban Quản lý Dự án "Điều tra, sưu tầm, biên 
soạn và xuất bản Tù sách Thăng Long ngàn năm văn hiến (giai đoạn II)". 
Trong quá trình tổ chức biên soạn, nhóm tác giả luôn nhận được sự úng 
hộ của lãnh đạo Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển và lãnh đạo 
Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội). 
Các cơ quan lưu trữ tài liệu địa bạ (Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I - Cục 
Văn thư Lưu trữ Nhà nước và Viện Nghiên cứu Hán Nôm - Viện Hàn 
lâm Khoa học xã hội Việt Nam) đã tạo điều kiện thuận lợi trong tiếp cận 
và khai thác tài liệu. Các nhà khoa học tham gia Hội đồng đánh giá đề 
cương, đánh giá bản thảo, do GS.TSKH. Vũ Minh Giang làm Chủ tịch 
cùng các thành viên: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Chi, PGS.TS. Nguyễn 
Đức Nhuệ, TS. Nguyễn Ngọc Nhuận, PGS.TS. Phạm Thị Thuỳ Vinh, 
PGS.TS. Trần Thị Vinh, các lãnh đạo Nhà xuất bản Hà Nội và Ban Quản 
lý Dự án đã có những đóng góp hết sức quý báu. Xin được gửi lời tri ân 
chân thành và sâu sắc nhất.

Trên phương diện khoa học, bộ sách này như sự tiếp nối các công trình 
nghiên cứu và công bố tư liệu địa bạ do GS. Phan Huy Lê tổ chức triển khai 
mà nhiều trong số các tác giả ở đây từng được tham gia. Giáo sư là người 
sớm nhận ra giá trị đặc biệt của nguồn tài liệu địa bạ và tiếp cận việc khai 
thác và công bố nguồn tài liệu này theo hướng cung cấp thông tin một cách 
đầy đủ nhất cho các nhà khoa học, được giới nghiên cứu trong và ngoài 
nước đánh giá cao. Đồng thời, cũng chính giáo sư là một'trong những 
người nâng đỡ cho ý tưởng cúa Nhà xuất bản Hà Nội, của Ban Quản lý Dự 
án "Điều tra, sưu tầm, biên soạn và xuất bản Tú sách Thăng Long ngàn
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